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QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt kết quả tuyển sinh lớp 10 THPT 

Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh, 
năm học 2024-2025 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

Căn cứ Văn bản số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 của Bộ Giáo dục và 
Đào tạo ban hành Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

Căn cứ Thông tư số 04/2023/TT-BGDĐT ngày 23/02/2023 của Bộ Giáo 
dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường phổ thông 
dân tộc nội trú; 

Căn cứ Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 08/10/2020 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ 
chức của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Ninh; Quyết định số 17/2021/QĐ-
UBND ngày 05/02/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành Quyết 
định sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 33/2020/QĐ-UBND ngày 
08/10/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh về việc quy định chức năng, 
nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh; 

Căn cứ Quyết định số 988/QĐ-UBND ngày 18/4/2023 của UBND tỉnh 
Quảng Ninh về việc phê duyệt chỉ tiêu tuyển sinh lớp 6 phổ thông dân tộc nội trú 
và lớp 10 trung học phổ thông các năm học 2023-2024, 2024-2025, 2025-2026; 

Căn cứ Công văn số 970/SGDĐT-GDPT ngày 31/3/2024 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 6 THCS, lớp 10 THPT năm học 
2024-2025; 

Căn cứ Quyết định số 544/QĐ-SGDĐT ngày 21/5/2024 của Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc thành lập Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 
học 2024-2025; 

Căn cứ Quyết định số 550/QĐ-SGDĐT ngày 22/5/2024 cúa Sở Giáo dục 
và Đào tạo về việc phê duyệt danh sách học sinh tuyển thẳng vào lớp 10 THPT 
năm học 2024-2025; 

Xét Tờ trình số 142/TTr-DTNT ngày 05/7/2024 của Trường Phổ thông 
Dân tộc Nội trú THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh về việc tuyển sinh lớp 10 
THPT năm học 2024-2025; 

Theo đề nghị của Hội đồng duyệt kết quả tuyển sinh lớp 6, lớp 10 năm 
học 2024-2025. 

 

 



QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt kết quả tuyển sinh vào lớp 10 THPT của Trường Phổ 
thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh, năm học 2024-2025: 

1. Số lượng: 102 (một trăm linh hai) học sinh (Danh sách chi tiết kèm 
theo Quyết định). 

2. Số lớp: 03 (ba). 

3. Điểm trúng tuyển: 

- Huyện Ba Chẽ: 28,25 điểm; 

- Huyện Bình Liêu: nhóm ưu tiên 1: 23,75 điểm; nhóm ưu tiên 3: 35,5 điểm; 

- Thành phố Cẩm Phả: 28,25 điểm; 

- Huyện Đầm Hà: 23 điểm; 

- Thị xã Đông Triều: 15,5 điểm; 

- Huyện Hải Hà: 20,5 điểm; 

- Thành phố Hạ Long: 15 điểm; 

- Thành phố Móng Cái: 31,25 điểm; 

- Huyện Tiên Yên: 19,5 điểm; 

- Thành phố Uông Bí: 13,5 điểm; 

- Huyện Vân Đồn: 27,25 điểm. 

Điều 2. Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT 
tỉnh Quảng Ninh có trách nhiệm công bố công khai kết quả tuyển sinh tới học 
sinh, cha mẹ học sinh và thông báo Kế hoạch nhập học của trường cho các học 
sinh trúng tuyển theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng: Tổ chức cán bộ và Quản 
lý chất lượng, Giáo dục phổ thông, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội 
trú THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan 
căn cứ Quyết định thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- GĐ, các PGĐ Sở; 
- Các Phòng GDĐT; 
- Các đơn vị thuộc Sở; 
- Các trường có cấp học THPT; 
- Cổng TTĐT; 
- Lưu: VT, GDPT. 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 
 
 

Trịnh Đình Hải 
 



Ngữ 
văn

Ngoại 
ngữ

Toán

1 022209006611 LÝ QUANG VINH  05/04/2009 
Hồng Tiến, xã Thanh Lâm, 
huyện Ba Chẽ

Nam Dao Ba Chẽ PT DTNT Ba Chẽ Tiếng Anh 5,5 6,25 6,75 2 1 32,75

2 022309010640 TRIỆU THỊ THẢO  16/05/2009 
Pắc Cáy, xã Đồn Đạc, 
huyện Ba Chẽ

Nữ Dao Ba Chẽ PT DTNT Ba Chẽ Tiếng Anh 6 8,25 4,25 2 1 30,75

3 022309010804 HOÀNG THỊ ÁNH NGỌC  11/11/2009 
Làng Mô, xã Đồn Đạc, 
huyện Ba Chẽ

Nữ Tày Ba Chẽ PT DTNT Ba Chẽ Tiếng Anh 6,75 7 4 2 1 30,5

4 022309011075 TRIỆU THỊ THẮM  07/08/2009 
Nam Kim, xã Đồn Đạc,
huyện Ba Chẽ

Nữ Dao Ba Chẽ PT DTNT Ba Chẽ Tiếng Anh 6 7,5 4,25 2 1 30

5 022209010658 TRẦN CÔNG BÁCH  13/12/2009 
Pha lán, xã Thanh Lâm, 
huyện Ba Chẽ

Nam Sán Chỉ Ba Chẽ PT DTNT Ba Chẽ Tiếng Anh 7 7,75 3 2 1 29,75

6 022308005096 TRIỆU THẢO NGỌC  30/12/2008 
Cái Gian, xã Nam Sơn, 
huyện Ba Chẽ

Nữ Dao Ba Chẽ PT DTNT Ba Chẽ Tiếng Anh 6 6 4,75 2 1 29,5

7 022309008618 MÃ THỊ TỐ UYÊN  14/03/2009 
Hồng Tiến, xã Đạp Thanh, 
huyện Ba Chẽ

Nữ Tày Ba Chẽ PT DTNT Ba Chẽ Tiếng Anh 6,5 5,75 4,25 2 1 29,25

8 022309009557 LÝ THỊ HUYỀN  23/12/2009 
Khe Hố, xã Nam Sơn, 
huyện Ba Chẽ

Nữ Dao Ba Chẽ PT DTNT Ba Chẽ Tiếng Anh 6,5 5 4,5 2 1 29

9 022309011936 LƯU YẾN NHI  07/11/2009 
Khe Tâm, xã Nam Sơn, 
huyện Ba Chẽ

Nữ Dao Ba Chẽ PT DTNT Ba Chẽ Tiếng Anh 7,25 5 3,5 2 1 28,5

10 022309006124 MÃ THỊ THANH NHÀN  11/11/2009 
Đồng Giảng B, xã Lương Mông, 
huyện Ba Chẽ

Nữ Tày Ba Chẽ PT DTNT Ba Chẽ Tiếng Anh 5,25 6,25 4,75 2 1 28,25

11 022308010593 CHÍU QUỲNH DƯƠNG  29/12/2008 
Khu Khe Lạc, thị trấn Bình Liêu, 
huyện Bình Liêu

Nữ Dao Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 8 7,5 8,75 2 2 43
Nhóm ưu 

tiên 1

12 022208009171 CHÌU CẮM TÌNH  07/03/2008 
Khu Khe Lạc, thị trấn Bình Liêu, 
huyện Bình Liêu

Nam Dao Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 7,5 6,75 8,25 2 2 40,25
Nhóm ưu 

tiên 1

13 022309004849 LỶ THỊ THƯƠNG  10/02/2009 
Khu Khe Và, thị trấn Bình Liêu, 
huyện Bình Liêu

Nữ Dao Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 7,5 6,25 5 2 2 33,25
Nhóm ưu 

tiên 1

14 022309005781 PHÙN THỊ THU  10/09/2009 
Thôn Nà Nhái, xã Vô Ngại, 
huyện Bình Liêu

Nữ Dao Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 7,25 5 4,25 2 2 30
Nhóm ưu 

tiên 1

15 022309011658 CHÌU THỊ SINH  15/02/2009 
Khu Khe Và, thị trấn Bình Liêu, 
huyện Bình Liêu

Nữ Dao Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 6 5,25 5,25 2 2 29,75
Nhóm ưu 

tiên 1

16 022309009127 LỶ NGỌC DIỆP  03/10/2009 
Thôn Nà Nhái, xã Vô Ngại, 
huyện Bình Liêu

Nữ Dao Bình Liêu THCS Vô Ngại Tiếng Anh 6 5,25 4,5 2 2 28,25
Nhóm ưu 

tiên 1

17 022309001929 LỶ THỊ NGỌC  17/07/2009 
Thôn Nà Nhái, xã Vô Ngại, 
huyện Bình Liêu

Nữ Dao Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 5,5 6,25 4,5 2 2 28,25
Nhóm ưu 

tiên 1

18 022309002632 MẢ THỊ CHÌU  03/01/2009 
Cao Thắng, xã Lục Hồn, 
huyện Bình Liêu

Nữ Dao Bình Liêu THCS Lục Hồn Tiếng Anh 6 4,75 2,5 2 2 23,75
Nhóm ưu 

tiên 1

19 022309004975 TÔ THANH HUYỀN  20/09/2009 
Thôn Bản Ngày, xã Vô Ngại, 
huyện Bình Liêu

Nữ Tày Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 8,5 7,25 8,75 2 2 43,75
Nhóm ưu 

tiên 3

DANH SÁCH HỌC SINH TRÚNG TUYỂN VÀO LỚP 10 THPT NĂM HỌC 2024-2025
Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú THCS và THPT tỉnh Quảng Ninh 

(Kèm theo Quyết định số             /QĐ-SGDĐT ngày      /7/2024 của Sở Giáo dục và Đào tạo)

UBND TỈNH QUẢNG NINH
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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20 022209002494 LÀI THIÊM TRƯỜNG  01/02/2009 
Bình Đẳng, thị trấn Bình Liêu, 
huyện Bình Liêu

Nam Tày Bình Liêu THCS Thị trấn Bình Liêu Tiếng Anh 7,5 9,5 7,5 2 2 41,5
Nhóm ưu 

tiên 3

21 022309004871 NÔNG NGỌC HÀ  14/11/2009 
Thôn Nà Khau, xã Đồng Tâm, 
huyện Bình Liêu

Nữ Tày Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 7,75 7 7,25 2 2 39
Nhóm ưu 

tiên 3

22 022309004665 HOÀNG THỊ NGÂN  02/01/2009 
Thôn Nà Tào, xã Đồng Tâm, 
huyện Bình Liêu

Nữ Tày Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 8,75 7 6 2 2 38,5
Nhóm ưu 

tiên 3

23 022309010891 ĐẶNG THÙY TÂM  04/09/2009 Đồng Thắng, Đồng Văn, Bình Liêu Nữ Tày Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 6,75 8,75 7 2 2 38,25
Nhóm ưu 

tiên 3

24 022309010185 LA THÙY DƯƠNG  04/10/2009 
Thôn Cốc Lồng, xã Lục Hồn, 
huyện Bình Liêu

Nữ Tày Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 7,75 8,5 5,5 2 2 37
Nhóm ưu 

tiên 3

25 022309008748 HOÀNG BÍCH NGỌC  11/01/2009 
Lục Nà, Xã Lục Hồn, 
huyện Bình Liêu

Nữ Tày Bình Liêu THCS Lục Hồn Tiếng Anh 7,5 5,5 7,25 2 2 37
Nhóm ưu 

tiên 3

26 022309001495 HOÀNG HOÀI THƯƠNG  01/07/2009 Đồng Cậm, Hoành Mô, Bình Liêu Nữ Tày Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 7,25 8,75 5,75 2 2 36,75
Nhóm ưu 

tiên 3

27 022309005315 HOÀNG TUYẾT NGỌC  27/02/2009 
Khu Nà Làng, thị trấn Bình Liêu, 
huyện Bình Liêu

Nữ Tày Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 8,5 7,5 4,5 2 2 35,5
Nhóm ưu 

tiên 3

28 022209003371 BẾ CHÍ ĐẠI  02/02/2009 Đồng Cậm, Hoành Mô, Bình Liêu Nam Tày Bình Liêu PT DTNT Bình Liêu Tiếng Anh 7,5 6 6,25 2 2 35,5
Nhóm ưu 

tiên 3

29 022309000822 VÌ THỊ MẾN  15/02/2009 
Xóm 2, thôn Hà Loan, 
xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả

Nữ Sán Dìu Cẩm Phả TH và THCS Cộng Hòa Tiếng Anh 8 3,75 4,75 2 3 31,25

30 022309002921 HOÀNG THỊ DUYÊN  10/04/2009 Xã Cộng hòa, thành phố Cẩm Phả Nữ Tày Cẩm Phả THCS Vô Ngại Tiếng Anh 6,75 7 4,25 2 3 31

31 022309004062 TÔ ÁNH TUYẾT  15/10/2009 
Xóm 3, thôn Khe, xã Cộng Hòa, 
thành Phố Cẩm Phả

Nữ Sán Dìu Cẩm Phả TH và THCS Cộng Hòa Tiếng Anh 6,5 5,5 4,25 2 3 29

32 022309001103 LÙ THỊ BÉ  19/04/2009 
Xóm 3, thôn Ngoài, 
xã Cộng Hòa, thành phố Cẩm Phả

Nữ Tày Cẩm Phả TH và THCS Cộng Hòa Tiếng Anh 6,25 5,25 4,25 2 3 28,25

33 022309006394 NỀNH MAI DUNG  03/01/2009 
Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm, 
huyện Đầm Hà

Nữ Sán Chỉ Đầm Hà THCS Thị trấn Đầm Hà Tiếng Anh 6,25 9,25 8 2 4 39,75

34 022309008920 CHÌU THỊ THẢO  31/10/2009 
Bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm, 
huyện Đầm Hà

Nữ Dao Đầm Hà THCS Quảng Lâm Tiếng Anh 7 6 4,75 2 4 31,5

35 022309007600 CHÍU THỊ THANH HIỀN  09/02/2009 
Bản Thanh Lâm, xã Quảng Lâm, 
huyện Đầm Hà

Nữ Dao Đầm Hà THCS Quảng Lâm Tiếng Anh 4,75 7 4,5 2 4 27,5

36 022209005451 LÀU DUY THÁI  08/04/2009 
Bản Thanh Lâm, xã Quảng Lâm, 
huyện Đầm Hà

Nam Sán Dìu Đầm Hà THCS Quảng Lâm Tiếng Anh 4,5 4,5 5 2 4 25,5

37 022309010294 LỶ CHIỂNG MÚI  05/11/2009 
Tán Trúc Tùng, Quảng An, 
Đầm Hà

Nữ Dao Đầm Hà THCS Quảng Lâm Tiếng Anh 5,25 4,75 4 2 4 25,25

38 022309008918 SẺN THỊ NHUNG  09/05/2009 Châu Hà, Quảng Tân,  Đầm Hà Nữ Sán chỉ Đầm Hà THCS Quảng Tân Tiếng Anh 6 3,75 3,5 2 4 24,75

39 022309010937 TẰNG THỊ HẠNH  19/07/2009 
Bản Tài Lý Sáy, xã Quảng Lâm, 
huyện Đầm Hà

Nữ Dao Đầm Hà THCS Quảng Lâm Tiếng Anh 6 4,25 3 2 4 24,25

40 022309007544 HOÀNG THỦY TIÊN  09/07/2009 
Thanh Sơn, Quảng Tân, 
Huyện Đầm Hà

Nữ Dao Đầm Hà THCS Quảng Tân Tiếng Anh 5,75 6 2,25 2 4 24

41 022309011586 LỶ XUÂN MAI  14/04/2009 
Tán Trúc Tùng, Quảng An,
huyện Đầm Hà

Nữ Dao Đầm Hà THCS Quảng An Tiếng Anh 5 4,5 3,25 2 4 23

42 022309005565 CHÍU THÙY PHƯƠNG  30/11/2009 An Sơn, Quảng An, Đầm Hà Nữ Dao Đầm Hà THCS Quảng An Tiếng Anh 4 5 4 2 4 23
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43 022309011624 DIỆP THỊ THÙY LINH  19/01/2009 
Linh Tràng, xã Tràng Lương, 
thị xã Đông Triều

Nữ Sán Dìu Đông Triều TH và THCS Tràng Lương Tiếng Anh 6 7 4,75 2 5 30,5

44 022209001869 LỤC XUÂN VIỆT  25/12/2009 
Linh Tràng, xã Tràng Lương, 
thị xã Đông Triều

Nam Sán Dìu Đông Triều TH và THCS Tràng Lương Tiếng Anh 3 2,5 2,5 2 5 15,5

45 022309006158 CHÌU THỊ THƠM  02/10/2009 Pạc Này, Quảng Đức, Hải Hà Nữ Dao Hải Hà PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh 7,25 7,25 4,25 2 6 32,25

46 022309009474 LÝ LAN ANH  24/06/2009 Thôn 5, Quảng Phong, Hải Hà Nữ Dao Hải Hà PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh 5,75 3,75 6 2 6 29,25

47 022209011402 TẰNG GIA KHÁNH  14/02/2009 Chăn Mùi, Quảng Đức, Hải Hà Nam Dao Hải Hà PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh 5,25 6,25 5 2 6 28,75

48 022309011536 CHÍU THỊ THÙY  20/07/2009 Lý Quáng, Quảng Sơn, Hải Hà Nữ Dao Hải Hà PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh 5 5 4,75 2 6 26,5

49 022209012023 TRƯỞNG ANH ĐẠO  03/06/2009 Tài Chi, Quảng Sơn, Hải Hà Nam Dao Hải Hà PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh 5,25 4,25 4,5 2 6 25,75

50 022209007530 HOÀNG ĐÌNH CHIẾN  12/03/2009 
Thôn Đại Quang, xã Đường Hoa, 
huyện Hải Hà

Nam Mường Hải Hà THCS Đường Hoa Tiếng Anh 5,25 3,5 4,75 2 6 25,5

51 022309000087 HÁU THỊ THU HẰNG  08/05/2009 Xã Quảng Đức, Huyện Hải Hà Nữ Dao Hải Hà PTDTBT THCS Quảng Đức Tiếng Anh 5,5 4,5 3,75 2 6 25

52 022309007909 PHÙN THỊ HOÀNG ANH  03/02/2009 Chăn Mùi, Quảng Đức, Hải Hà Nữ Dao Hải Hà PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh 5,25 4 4 2 6 24,5

53 022209012526 PHOÒNG DUY ANH  14/02/2009 Mốc 13, Quảng Đức, Hải Hà Nam Dao Hải Hà PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh 4 6,75 3,75 2 6 24,25

54 022309009468 VOÒNG THỊ TRANG  09/02/2009 Pạc Này, Quảng Đức, Hải Hà Nữ Dao Hải Hà PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh 4,5 3 4,75 2 6 23,5

55 022309007755 LỶ THỊ KIM VY  28/03/2009 Thôn 3, Quảng Thịnh, Hải Hà Nữ Dao Hải Hà PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh 5 5,75 2,25 2 6 22,25

56 022209008479 TRƯỞNG ĐỨC TIỀN  25/09/2009 Tài Phố, Quảng Đức, Hải Hà Nam Dao Hải Hà PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh 4,5 2,75 3,75 2 6 21,25

57 022209005308 TRƯỞNG MINH KHỞI  15/08/2009 Nà Lý, Quảng Đức, Hải Hà Nam Dao Hải Hà PT DTNT THCS Hải Hà Tiếng Anh 4,25 3,75 3,25 2 6 20,75

58 022209010713 LỶ KHÁNH DUY  09/10/2009 Xã Quảng Đức, huyện Hải Hà Nam Dao Hải Hà PTDTBT THCS Quảng Đức Tiếng Anh 4,25 2,5 3,75 2 6 20,5

59 022309004901 LÝ THỊ HUYỀN LINH  18/06/2009 Tân Ốc II, Đồng Sơn, Hạ Long Nữ Dao Hạ Long
PTDTNT THCS & THPT 
tỉnh Quảng Ninh

Tiếng Anh 6 7,75 7 2 7 35,75

60 022309008900 ĐẶNG THỊ HÀ ANH  24/02/2009 Tân Ốc II, Đồng Sơn, Hạ Long Nữ Dao Hạ Long
PTDTNT THCS & THPT 
tỉnh Quảng Ninh

Tiếng Anh 6,5 6,25 5 2 7 31,25

61 022209014103 ĐIỆP QUỐC ĐẠT  16/10/2009 Hà Lùng, Sơn Dương, Hạ Long Nam Sán Dìu Hạ Long THCS Sơn Dương Tiếng Anh 3,75 8,25 5 2 7 27,75

62 022309006149 LÝ THỊ HƯƠNG  01/06/2009 
Thôn Đồng Mùng, Tân Dân, 
thành phố Hạ Long

Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Tân Dân Tiếng Anh 6 1,75 5 2 7 25,75

63 022309008280 TRIỆU THỊ THƯƠNG  10/02/2009 
Đồng Trà, xã Đồng Lâm, 
thành phố Hạ Long

Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Đồng Lâm 1 Tiếng Anh 6,75 3 3,25 2 7 25

64 022209014102 ÂN TUẤN ANH  28/08/2009 Hà Lùng, Sơn Dương, Hạ Long Nam Sán Dìu Hạ Long THCS Sơn Dương Tiếng Anh 3,5 3,75 5,25 2 7 23,25

65 022309003630 LINH THỊ HÀ  02/07/2009 
Thôn Khe Càn, xã Đồng Sơn, 
thành phố Hạ Long

Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Đồng Sơn Tiếng Anh 6 3,5 2,75 2 7 23
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66 022309001574 LINH THỊ BÍCH NGUYỆT  30/07/2009 Khe Tre, Kỳ Thượng, Hạ Long Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Kỳ Thượng Tiếng Anh 6 1,5 3 2 7 21,5

67 022309007719 TRIỆU QUỲNH NHƯ  21/03/2009 Khe Cát, Tân Dân, Hạ Long Nữ Dao Hạ Long
PTDTNT THCS & THPT 
tỉnh Quảng Ninh

Tiếng Anh 5 4,5 2,25 2 7 21

68 022309011528 TRIỆU HƯƠNG TRÀ  19/12/2009 Thôn Tân Lập, Tân Dân, Hạ Long Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Tân Dân Tiếng Anh 4 3 4 2 7 21

69 022309011896 LINH HUYỀN MY  13/09/2009 
Thôn Tân Ốc I, xã Đồng Sơn, 
thành phố Hạ Long

Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Đồng Sơn Tiếng Anh 5 3,5 2,5 2 7 20,5

70 022309008110 TRIỆU THỊ LIÊN  13/10/2009 
Thôn Đồng Mùng, Tân Dân, 
thành phố Hạ Long

Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Tân Dân Tiếng Anh 4,25 4 3 2 7 20,5

71 022309009367 ĐẶNG THỊ NGỌC ĐIỆP  08/02/2009 
Thôn Phủ Liễn, xã Đồng Sơn, 
thành phố Hạ Long

Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Đồng Sơn Tiếng Anh 5,25 3,25 2,25 2 7 20,25

72 022309003448 BÀN THỊ THÙY  22/12/2009 Thôn Khe Cát, Tân Dân, Hạ Long Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Tân Dân Tiếng Anh 4,5 2,75 3,25 2 7 20,25

73 022309009881 TRIỆU NGỌC HUYÊN  11/04/2009 Thôn Tân Lập, Tân Dân, Hạ Long Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Tân Dân Tiếng Anh 4 4 3 2 7 20

74 022209010328 BÀN DUY KHÁNH  19/11/2009 Phủ Liễn, Đồng Sơn, Hạ Long Nam Dao Hạ Long
PTDTNT THCS & THPT 
tỉnh Quảng Ninh

Tiếng Anh 4 3 3,25 2 7 19,5

75 022209011786 BÀN ĐỖ THÀNH ĐẠT  10/07/2009 Đèo Đọc, Đồng Lâm, Hạ Long Nam Dao Hạ Long TH và THCS Đồng Lâm 2 Tiếng Anh 3,75 3,25 2,75 2 7 18,25

76 022309009664 ĐẶNG THỊ HẰNG  20/10/2009 
Đồng Trà, xã Đồng Lâm, 
Thành phố Hạ Long

Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Đồng Lâm 1 Tiếng Anh 4,25 2 2,75 2 7 18

77 022309003046 LÝ NHƯ QUỲNH  01/12/2009 
Thôn Tân Ốc I, xã Đồng Sơn, 
thành phố Hạ Long

Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Đồng Sơn Tiếng Anh 4,5 2,25 2,25 2 7 17,75

78 022209001130 BÀN VĂN QUÝ  05/01/2009 Khe Càn, Đồng Sơn, Hạ Long Nam Dao Hạ Long
PTDTNT THCS & THPT 
tỉnh Quảng Ninh

Tiếng Anh 5,5 2,25 1,25 2 7 17,75

79 022309006173 LINH THỊ ANH THƯ  19/08/2009 
Thôn Tân Ốc II, xã Đồng Sơn, 
thành phố Hạ Long

Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Đồng Sơn Tiếng Anh 4 2,75 2,5 2 7 17,75

80 022309003165 LÝ THỊ HỒNG NHÂN  16/08/2009 Thôn Cài, xã Đồng Lâm, Hạ Long Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Đồng Lâm 2 Tiếng Anh 4,25 2 2,5 2 7 17,5

81 022309010572 DƯƠNG THỊ ANH  11/12/2009 
Thôn Hang Trăn, xã Tân Dân, 
thành phố Hạ Long

Nữ Dao Hạ Long
PTDTNT THCS & THPT 
tỉnh Quảng Ninh

Tiếng Anh 3,25 3,75 1,5 2 7 15,25

82 022309001308 TRIỆU THỊ GIA NHƯ  06/05/2009 Thôn Cài, xã Đồng Lâm, Hạ Long Nữ Dao Hạ Long TH và THCS Đồng Lâm 2 Tiếng Anh 3 2,5 2,25 2 7 15

83 022309007650 NÌNH THỊ THIẾT  26/09/2009 
Thôn Thán Phún, xã Bắc Sơn, 
thành phố Móng Cái

Nữ Sán Chỉ Móng Cái TH và THCS Bắc Sơn Tiếng Anh 6,5 6,25 6 2 8 33,25

84 022209011421 SÁI KHÁNH TOÀN  10/10/2009 
Thôn Lục Phủ, xã Bắc Sơn, 
thành phố Móng Cái

Nam Tày Móng Cái TH và THCS Bắc Sơn Tiếng Anh 5,25 7 6,75 2 8 33

85 022309009187 SẰN THỊ THU  23/09/2009 
Thôn Thán Phún, xã Hải Sơn, 
thành phố Móng Cái

Nữ Sán Chỉ Móng Cái TH và THCS Hải Sơn Tiếng Anh 6 6,25 6 2 8 32,25

86 022309006784 SẰN THỊ THU PHƯƠNG  19/10/2009 
Thôn Pò Hèn, xã Hải Sơn, 
thành phố Móng Cái

Nữ Sán Chỉ Móng Cái TH và THCS Hải Sơn Tiếng Anh 7 5,5 5,25 2 8 32

87 022209007970 CHÌU VĂN QUẢNG  29/11/2009 
Thôn Phình Hồ, xã Bắc Sơn, 
thành phố Móng Cái

Nam Dao Móng Cái TH và THCS Bắc Sơn Tiếng Anh 5 5,25 7 2 8 31,25

88 022309002085 TÔ THỊ THÙY LINH  27/02/2009 Pắc Phai, Điền Xá, Tiên Yên Nữ Tày Tiên Yên TH và THCS Điền Xá Tiếng Anh 7,5 8 6,75 2 9 38,5
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89 022209006740 LÀNH TRỌNG NGHĨA  22/03/2009 
Thôn Đồng Tâm, xã Yên Than, 
huyện Tiên Yên

Nam Tày Tiên Yên TH và THCS Yên Than Tiếng Anh 5 6,75 4,5 2 9 27,75

90 022309011954 DƯƠNG THANH BÌNH  16/01/2009 Chiến Thắng, Điền Xá, Tiên Yên Nữ Tày Tiên Yên TH và THCS Điền Xá Tiếng Anh 4,75 3,25 5 2 9 24,75

91 022309007302 ĐINH THỊ PHƯƠNG ANH  17/12/2009 
Thôn Liên Hòa, xã Yên Than, 
huyện Tiên Yên

Nữ Dao Tiên Yên TH và THCS Yên Than Tiếng Anh 3,75 4,5 4,25 2 9 22,5

92 022209006257 NÔNG XUÂN QUYỀN  30/10/2009 
Thôn Khe Tiên, xã Yên Than, 
huyện Tiên Yên

Nam Tày Tiên Yên TH và THCS Yên Than Tiếng Anh 3,25 4,5 3,25 2 9 19,5

93 022309008616 TRIỆU THỊ MAI ANH  07/09/2009 
Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công, 
thành phố Uông Bí

Nữ Dao Uông Bí THCS Lý Tự Trọng - Uông Bí Tiếng Anh 6,25 5,75 8,5 2 10 37,25

94 022309001261 LÝ THỊ KHÁNH BĂNG  19/10/2009 
Khe Sú 1, xã Thượng Yên Công, 
thành phố Uông Bí

Nữ Dao Uông Bí THCS Lý Tự Trọng - Uông Bí Tiếng Anh 4,75 3,25 2,25 2 10 19,25

95 022309007736 TRIỆU THỊ HÀ LINH  23/02/2009 
Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công, 
thành phố Uông Bí

Nữ Dao Uông Bí THCS Lý Tự Trọng - Uông Bí Tiếng Anh 3,5 3 2,75 2 10 17,5

96 022309000532 ĐẶNG VÂN PHƯỢNG  19/09/2009 
Khe Sú 2, xã Thượng Yên Công, 
thành phố Uông Bí

Nữ Dao Uông Bí THCS Lý Tự Trọng - Uông Bí Tiếng Anh 2,75 2,75 3 2 10 16,25

97 022209005490 TRIỆU VĂN TỚI  23/07/2009 
Khe Sú 1, xã Thượng Yên Công, 
thành phố Uông Bí

Nam Dao Uông Bí THCS Lý Tự Trọng - Uông Bí Tiếng Anh 1 2,5 3,5 2 10 13,5

98 022309011270 TRƯƠNG DIỆU LINH  02/12/2009 
Vòng Tre, xã Bình Dân, 
huyện Vân Đồn

Nữ Sán dìu Vân Đồn TH và THCS Bình Dân Tiếng Anh 7 6,75 5,5 2 11 33,75

99 022309005068 LONG THỊ NHƯ NGỌC  06/09/2009 
Vòng Tre, xã Bình Dân, 
huyện Vân Đồn

Nữ Sán dìu Vân Đồn TH và THCS Bình Dân Tiếng Anh 6,25 5,5 5,5 2 11 31

100 022309010927 TỪ THỊ BÌNH  14/11/2009 
Đồng Đá, xã Bình Dân, 
huyện Vân Đồn

Nữ Sán dìu Vân Đồn TH và THCS Bình Dân Tiếng Anh 6 5,5 4,25 2 11 28

101 022309004719 NGÔ THỊ QUỲNH ANH  18/11/2009 
Vòng Tre, xã Bình Dân, 
huyện Vân Đồn

Nữ Sán dìu Vân Đồn TH và THCS Bình Dân Tiếng Anh 5,25 6,25 4,5 2 11 27,75

102 022309008188 LƯU XUÂN HẠNH  19/03/2009 
Đồng Cống, xã Bình Dân, 
huyện Vân Đồn

Nữ Sán dìu Vân Đồn TH và THCS Bình Dân Tiếng Anh 5,25 7,25 3,75 2 11 27,25

(Danh sách có 102 học sinh)./.
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